
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 48 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.61.05.78.0CÐ CK 16A07/09/1997AnhNguyễn Hoàng03011610021

6.38.04.36.0CÐ CK 16A03/09/1998ChâuLữ Ngọc Thanh03011610052

3.51.06.06.0CÐ CK 16A09/04/1998DũngPhạm Minh03011610083

6.26.06.08.0CÐ CK 16A25/10/1998HuyLương Xuân03011610294

4.11.07.08.0CÐ CK 16A09/03/1997SangLê Quang03011610725

5.13.07.08.0CÐ CK 16A18/03/1998TàiPhan Tấn03011610746

4.62.07.08.0CÐ CK 16A19/06/1998ThiệnNguyễn Công03011610807

6.05.06.310.0CÐ CK 16A26/04/1998ThịnhNguyễn Trọng03011610828

0.00.05.06.0CÐ CK 16A20/01/1998ThịnhPhạm Đức03011610839

6.88.05.08.0CÐ CK 16A07/03/1998ThoanTrần Duy030116108410

5.86.05.08.0CÐ CK 16A26/06/1997TrườngVõ Mạnh030116109711

4.44.04.08.0CÐ CK 16A16/06/1998TuấnTrần Anh030116109912

3.62.05.06.0CÐ CK 16A16/11/1998TùngNguyễn Hoàng030116110313

6.87.06.09.0CÐ CK 16A24/01/1998VỹHồ Xuân030116110614

H.Ghép -
CÐCK15C3.21.05.36.0CÐ CK 15C20/10/97HảiNguyễn Văn030115125515

H.Ghép -
CÐCK15C5.25.04.78.0CÐ CK 15C17/05/96HiếuĐỗ Trọng030115125916

H.Ghép -
CÐCK15C4.74.05.36.0CÐ CK 15C13/04/97SangHoàng Minh030115130417

H.Ghép -
CÐCK15C5.45.05.38.0CÐ CK 15C19/10/97SĩNguyễn Công030115130718

H.Ghép -
CÐCK15D0.00.00.00.0CÐ CK 15D06/02/95BềnThạch030115135019
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